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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Chăn nuôi động vật hoang dã 

Mã môn học: MĐ19 

Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Mô đun chăn nuôi động vật hoang dã là mô đun chuyên ngành trong 

chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề, nghề thú y. 

- Tính chất: Mô đun giới thiệu những kiến thức cơ bản về đời sống, kỹ thuật 

chăm sóc nuôi dưỡng và công tác phòng, trị bệnh ở động vật hoang dã. 

Mục tiêu của mô đun: 

- Về kiến thức: Mô tả được đời sống sinh hoạt của các loại động vật hoang dã, 

cách chẩn đoán phòng và trị bệnh các động vật hoang dã  ở các cơ sở chăn nuôi 

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề phòng, trị bệnh trên động vật hoang dã lây lan cho người, vật nuôi 

khác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập, tích cực tham 

khảo các mô hình nuôi động vật hoang dã mới.  

Nội dung của mô đun: 
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Bài 1 

TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỤC TIÊU NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

Mã bài: 01 

Giới thiệu:  

Bài này giới thiệu về vị trí và tầm quan trọng, vai trò của động vật hoang dã, 

phân loại học, những đặc tính chung, lợi ích chung của ĐVHD. Các phương pháp và 

mục tiêu của nuôi ĐVHD. 

Mục tiêu: học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được vị trí và tầm quan trọng của động vật hoang dã 

- Phân loại được các nhóm động vật hoang dã tiêu biểu 

- Trình bày được phương pháp và mục tiêu của nuôi ĐVHD 

Nội dung chính: 

1. Vị trí và tầm quan trọng 

Trái Đất của chúng ta là Mạng lưới sự sống lớn nhất. Trong mạng lưới này, tất cả 

các loài sinh vật (thực vật, động vật, vi sinh vật, thậm chí là con người) đều có vai trò 

bình đẳng như nhau. Mỗi loài là một mắt xích quan trọng có mối liên hệ qua lại và phụ 

thuộc lẫn nhau về mặt dinh dưỡng hoặc nơi ở (nơi trú ẩn). Trong tự nhiên, con người 

không thể sống thiếu các loài ĐVHD và các loài ĐVHD cũng không thể sống thiếu các 

loài sinh vật khác (hay nói cách khác con người và các loài ĐVHD không thể sống 

đơn độc). Mỗi loài cần có các loài sinh vật khác để tồn tại và phát triển. Khi một loài 

sinh vật hoặc ĐVHD nào đó mất đi hoặc suy giảm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 

tiếp tới các loài sinh vật khác, sau đó ảnh hưởng tới hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp 

tới con người. 

2. Vai trò của động vật hoang dã 

Là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái, ĐVHD có nhiều giá trị to lớn, trong 

đó giá trị quan trọng nhất chính tạo ra hệ sinh thái bền vững, diễn thế theo con đường 

tự nhiên. ĐVHD là thành tố của nhiều quá trình trao đổi chất quan trọng trong tự 

nhiên, tạo lên các mắt xích trong chuỗi thức ăn hay lưới thức ăn. Ngoài ra, nhiều loài 

ĐVHD đặc hữu mang các gen quý chứa đựng những tính trạng tốt mà các loài động 

vật khác không có. Thông qua các loài hoang dã này, con người có thể nghiên cứu, 

khai thác và sử dụng một cách hợp lý các gen này đạt hiệu quả cao nhất. Thêm vào đó, 

ĐVHD còn mang lại nhiều giá trị khác về mặt kinh tế như là nguồn thức ăn, nguyên 

liệu công nghiệp, phân bón, dược liệu quý hoặc được sử dụng cho nghiên cứu khoa 

học và giáo dục… Bên cạnh các tác động tích cực này, ĐVHD trong một số trường 

hợp cũng là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những bệnh dịch nguy hiểm 

cho con người. Một số đại dịch hiện nay như SARS, EBOLA, MER … đều có nguồn 

gốc từ ĐVHD. Không những vậy, một số loài “thú dữ” cũng có thể gây hại, tấn công 
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con người hoặc tàn phá lương thực, mùa màng. Tuy nhiên, có thể thấy ĐVHD có các 

tác động tích cực là chủ yếu và từ đó thúc đẩy nhiệm vụ phải bảo tồn các loài ĐVHD 

vì chính cuộc sống của con người. 

Các loài ĐVHD mang lại rất nhiều giá trị cho con người và thiên nhiên như: 

- Giá trị sử dụng (hay là giá trị kinh tế) như: nhu yếu phẩm, thuốc men, các chất 

bảo vệ nông nghiệp... mà con người khai thác được từ thiên nhiên. 

- Giá trị sinh thái như: bảo tồn nguồn gen, bảo tồn loài, đóng góp cho đa dạng 

sinh học, giúp cho hệ sinh thái cân bằng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí 

hậu... 

- Giá trị văn hoá tinh thần như: thơ ca, nhạc, hoạ, đồ dùng, thiết bị lấy cảm hứng 

từ thiên nhiên. 

- Giá trị nghiên cứu, khoa học và nghỉ dưỡng như: nghiên cứu y học, nghiên cứu 

môi trường và hoạt động du lịch. 

- Giá trị kế thừa (giá trị tồn tại) của để dành cho thế hệ mai sau. 

3. Phân loại học 

ĐVHD có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như đặc điểm 

sinh học, mức độ nguy cấp hay địa điểm phân bố. Tuy nhiên, luận văn chỉ tiến hành 

phân loại ĐVHD dựa trên mức độ nguy cấp và địa điểm phân bố của các loài này - là 

hai phương thức phân loại hiện đang được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp 

luật về bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam.  

Thứ nhất, phân loại dựa trên mức độ nguy cấp của các loài ĐVHD. 

Theo mức độ nguy cấp, có thể phân chia các loài ĐVHD thành ĐVHD thông 

thường và ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm.  

Trong đó, hiện nay pháp luật chưa đưa ra khái niệm ĐVHD thông thường nhưng 

có thể hiểu ĐVHD thông thường là các loài động vật sinh sống trong các môi trường 

tự nhiên khác nhau, số lượng cá thể còn nhiều trong tự nhiên và chưa bị đe doạ tuyệt 

chủng.  

Trong khi đó, hiện nay pháp luật Việt Nam đưa ra nhiều khái niệm có liên quan 

đến ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Nhìn chung, có thể thấy hai đặc tính cơ bản của loài 

nguy cấp, quý, hiếm nói chung là “có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, môi trường” 

và “số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng”. Trong một số trường 

hợp, hai yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau bởi lẽ chính các “giá trị đặc biệt” 

đã khiến các loài ĐVHD này bị săn bắt, khai thác nhiều hơn trong tự nhiên và vì thế số 

lượng còn ít hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.  

Trên thế giới, các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm cũng được các tổ chức hoặc 

chuyên gia phân loại theo nhiều cách thức khác nhau. Một trong các cách thức phân 
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loại thường được các nhà khoa học tham khảo là phân loại ĐVHD của Liên minh 

IUCN.  

Từ năm 1963, Liên minh IUCN thường xuyên phát hành Sách đỏ (tiếng Anh: 

IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red Listhay Red Data List) 10 là danh 

sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới. 

Trong đó, các loài ĐVHD được chia thành các cấp độ nguy cấp như sau:  

- Extinct EX (tuyệt chủng) - Extinct in the Wild EW (tuyệt chủng trong tự nhiên)  

- Critically Endangered CR (cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng)  

- Endangered EN (nguy cấp cao)  

- Vulnerable VU (bị đe dọa, sắp nguy cấp)  

- Near Threatened NT (sắp bị đe dọa hoặc nguy cơ nhẹ)  

- Least Concern LC (ít quan tâm)  

- Data Deficient DD (không đủ dữ liệu)  

- Not Evaluated NE (không phân loại hoặc không đánh giá)  

Tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

cũng đã xây dựng Sách đỏ Việt Nam trong đó các tiêu chuẩn được xây dựng trên nền 

tảng tiêu chuẩn của IUCN nhưng có nghiên cứu đến hiện trạng phân bố quần thể loài ở 

Việt Nam.  

Hiện nay, nhiều người cho rằng các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là các loài 

ĐVHD được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam hoặc Sách đỏ thế giới. Tuy nhiên, trên 

thực tế các danh mục Sách đỏ này chỉ mang tính chất tham khảo và không có ý nghĩa 

trong quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD. Trong quy định của pháp luật Việt 

Nam, các loài ĐVHD sẽ được coi là nguy cấp, quý, hiếm và được pháp luật bảo vệ 

chặt chẽ nếu nằm trong các Phụ lục của CITES (các loài có tên trong các Phụ lục I, II); 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 

160/2013/NDCP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ 

quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định số 160/2013/NĐCP); 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và IIB Danh mục loài 

4. Những đặc tính chung của ĐVHD 

Còn ít công trình khoa học nghiên cứu về gây nuôi động vật hoang dã  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cũng đã ban hành các quy phạm kỹ 

thuật nuôi trăn, rắn hổ mang và cá sấu  

Viện chăn nuôi Việt Nam đã thực hiện một số các công trình nghiên cứu về nuôi 

sinh sản đông vật hoang dã như nhím, heo rừng, hươu sao..  
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Hoạt động nuôi sinh sản động vật hoang dã ở Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào 

kinh nghiệm dân gian, theo các “bí quyết gia đình” và còn thiếu liên kết, chia sẻ thông 

tin giữa các bên liên quan. 

Năm 2003 số lượng động vật, thực vật hoang dó nuụi nhốt tại 23 tỉnh và thành 

phố khoảng 1.400.624 cá thể  

Đến năm 2005 theo số liệu thống kê từ 24 tỉnh, thành phố có 579 cơ sở gây nuôi 

và trồng cấy động vật hoang dã  

Hiện nay, theo thống kế của Tổng cục Lâm nghiệp trên cả nước có trên 700 cơ sở 

gây nuôi các loài động vật hoang dã được đăng ký với số đầu vật nuôi lên đến hàng 

triệu cá thể 

5. Những lợi ích chung của chăn nuôi ĐVHD 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

(CITES). Việt Nam chính thức là thành viên 121 của CITES năm 1994. 

CITES không nhằm cấm buôn bán, gây nuôi động, thực vật hoang dã. CITES 

đảm bảo các loài được gây nuôi, buôn bán bền vững. 

Việt Nam được xác định là một trong các quốc gia có đầy đủ cơ sở pháp lý thực 

hiện CITES theo quy định của công ước.  

Các trại nuôi động vật hoang dã xuất khẩu được đăng ký, kiểm tra, giám sát bởi 

cơ quan chức năng. 

Công ước đa dạng sinh học (CBD) được thiết lập năm 1992, năm 1994 Việt Nam 

chính thức chở thành thành viên của CBD.  

Mục tiệu của CDB là bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học. 

Tiếp cận nguồn gen hợp lý, hài hòa, áp dụng phương pháp bảo tồn nội vi và ngoại vi. 

Việc quản lý hoạt động gây nuôi tại Việt Nam ngoài ý nghĩa kinh tế cũng còn 

nhằm sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cũng như tạo cơ sở cho các nghiên cứu 

về bảo tồn ngoại vi động vật hoang dã. 

6. Các phương pháp và mục tiêu của nuôi ĐVHD 

Nuôi động vật hoang dã hay còn gọi gọn là nuôi thú rừng là hoạt động nuôi nhốt 

động vật với đối tượng là các loài động vật hoang dã chưa thuần hóa (vật nuôi đặc sản) 

trong môi trường nông nghiệp (hình thức các trang trại nuôi động vật hoang dã, trại 

thú) để sản xuất ra các sản phẩm động vật như các cá thể động vật sống cung cấp cho 

nhu cầu săn bắn chiến phẩm và cung cấp cho thị trường động vật nuôi làm thú cưng, 

hoạt động gây nuôi động vật hoang dã còn cung cấp các mặt hàng như thực phẩm 

như thịt rừng và các nguyên liệu đông y, y học cổ truyền và các nguyên vật liệu cho 

ngành may mặc, thời trang như da, lông thú và sợi, len thú. 

CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
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1. Trình bày vị trí và tầm quan trọng của ĐVHD 

2. Chủ trương của các tổ chức quốc tế và chính phủ Việt Nam về nuôi ĐVHD 

3. Nêu và thảo luận về ý nghĩa của những kiến thức về đặc tính của ĐVHD 

4. Trình bày các phương pháp và mục tiêu nuôi ĐVHD 

5. Theo các anh chị khi nuôi ĐVHD có thể xảy ra những rủi ro nào? Cách khắc 

phục ra sao? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: Trình bày vị trí và tầm quan trọng của 

động vật hoang dã. 

Ghi nhớ:  

- Vị trí và tầm quan trọng của động vật hoang dã; 

- Phân loại các nhóm động vật hoang dã tiêu biểu. 
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Bài 2 

HEO RỪNG 

Mã bài: 02 

Giới thiệu:  

Bài này giới thiệu về phân loại, đặc điểm sinh học của heo rừng; kỹ thuật nuôi 

heo rừng. 

Mục tiêu:  

1. Trình bày nhu cầu dinh dưỡng của đực làm việc và tuổi sử dụng? 

2. Mô tả biện pháp chọn lọc heo đực giống căn cứ vào bản thân? 

3. Trình bày nguồn thức ăn và xây dựng khẩu phần cho heo rừn 

4. Nêu và thảo luận về ý nghĩa của sự hiểu biết về những đặc điểm sinh học của 

heo rừng. 

Nội dung chính: 

1. Đặt vấn đề  

Nghề nuôi heo rừng đã và đang trở thành một nghề đem lại lợi nhuận cao cho 

người chăn nuôi. Ban đầu, chỉ có một số ít hộ ở một số địa phương mạnh dạn thử 

nghiệm nuôi heo rừng lai với phương thức tự phát, sau đã có nhiều người dân ở các địa 

phương khác học tập và làm theo. Đến nay, nghề nuôi heo rừng đã phát triển rộng ra 

nhiều vùng trong cả nước. 

2. Phân loại 

Các loài vật con người hiện nuôi cơ bản được thuần hóa từ các loài hoang dã. 

Các con vật khi được thuần dưỡng thường được hưởng chế độ ưu đãi hơn những con ở 

rừng. Chúng được cung cấp đầy đủ thức ăn bổ dưỡng, được xây chuồng để tránh mưa, 

tránh nắng, được tắm rửa và vệ sinh thường xuyên, được phòng ngừa bệnh tật…Vì vậy 

chúng lớn nhanh hơn nhiều, cung cấp các sản phẩm về thịt, trứng, da, lông, sức 

kéo…và mang lại lợi nhận cao cho con người.  

Heo là một loại vật nuôi điển hình, hầu như cả thế giới đều nuôi heo. Heo là một 

trong những loài cung cấp thịt chủ yếu cho con người. Thế nhưng, trên thế giới, 

khoảng mấy chục năm gần đây, mỡ heo nói riêng và mỡ động nói chung không còn 

được mấy người ưa chuộng vì trong mỡ chứa nhiều cholesterol vốn là tác nhân gây 

một số bệnh, trong đó có bệnh tim mạch gây hại cho sức khỏe con người.  

Từ đó, các loại dầu thực vật được dùng vào việc chiên nấu nướng thức ăn thay 

thế mỡ động vật. Và cũng từ đó các loại heo cao sản cho nhiều mỡ được lai tạo hoàn 

toàn để tạo thành các giống heo siêu nạc được cả thế giới tin dùng như giống heo 

Yorshire; heo Landrace, heo Đại bạch.  
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Các giống heo siêu nạc cho tỷ lệ nạc cao, có thể tới 60%, thế nhưng nếu đem so 

sánh với thịt heo rừng và heo rừng lai thì còn thua xa, vì thịt heo rừng và heo rừng lai 

có tỷ lệ nạc tới 90%. Cái tên heo rừng và việc nuôi heo rừng lai có phần nào còn xa lạ 

với những người sống ở vùng đồng bằng. Còn những người sống ở vùng rừng núi, cao 

nguyên như đồng bào thiểu số thì đó là nghề có từ lâu đời của họ.  

Heo rừng lai là giống lai giữa heo rừng đực thuần chủng với giống heo cái nội 

địa được đồng bào vùng núi nuôi nhiều ở vùng trung du, miền núi từ lâu nay. Những 

con heo này thuộc đời F1, nếu mua con cái về cho phối với heo đực thuần chủng thì 

quá tốt vì nó tạo ra con lai F2 có 75% máu heo rừng.  

Tuy nhiên, việc có được các con đực giống heo rừng thuần chủng là rất khó khăn, 

cho nên trong chăn nuôi heo rừng hiện nay, người ta chủ yếu là nuôi các con lai (giữa 

heo đực rừng thuần chủng với heo nái địa phương). Vì vậy, giá giống heo rừng lai 

trong những năm gần đây là rất cao, có khi tới 200.000 đ/kg. Dù giá heo giống cao, 

nhưng trong một số năm gần đây nhiều hộ chăn nuôi ở Long Thành, Lộc Ninh, Bù 

Đăng, Bù Đốp, Đồng Phú… thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây 

Ninh đã hăm hở bắt tay vào việc nuôi heo rừng lai. Hộ nuôi ít thì nuôi một số con, còn 

hộ nuôi nhiều thì tập trung thành trang trại nuôi với qui mô hàng trăm con và bước đầu 

đã cho kết quả tốt.  

Từ đó, mô hình nuôi heo rừng lai phát triển mạnh ra các tỉnh từ miền trung, khu 

vực miền tây nam bộ, vùng trung du miền núi phía bắc. Đây là giống heo dễ nuôi, ít 

bệnh tật, thức ăn dễ kiếm và rẻ tiền, chúng mau lớn trong điều kiện nuôi nhốt như cách 

nuôi heo nhà hoặc nuôi thả tự nhiên. Vì chất lượng thịt tốt (ít mỡ và có tỷ lệ nạc cao), 

phẩm chất thịt thơm ngon nên thịt heo rừng được thị trường ưa chuộng.  

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí minh và các trung tâm 

thành phố nơi quy tụ nhiều quán ăn, nhà hàng… thì thịt heo rừng, thịt heo rừng lai 

được tiêu thụ mạnh, và thực tế cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm này 

còn rất cao. Như vây, có thể nói rằng, việc nuôi heo rừng lai đã trở thành một nghề 

chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng ra nhiều vùng trong cả 

nước. 

3. Đặc điểm sinh học heo rừng 

3.1. Heo rừng Việt Nam 

3.1.1. Đặc điểm ngoại hình 
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Hình 1.1.1. Heo rừng Việt Nam 

* Đặc điểm chung  

Khi ra khỏi cơ thể mẹ, heo con đã có phản xạ đứng dậy ngay. Trong thời gian 2 - 

4 phút heo con tự tìm đến vú mẹ và có phản xạ bú ngay: động tác bú mẹ là vừa bú vừa 

thúc vú. Trong quá trình tìm vú và tranh bú thường những con có khối lượng lớn 

(khỏe) sẽ tranh bú ở những vú phía trước, còn con nhỏ thường phải bú vú sau cùng. 

Con sinh ra đầu tiên thường là những con có khối lượng sơ sinh nhỏ nhất trong đàn. 

Sau khi bú sữa đầu, heo con thường tìm chỗ kín và ấm để nằm và thường nằm chung, 

tụm vào một nơi. Về mùa lạnh heo thường chui vào rác hoặc vật khác miễn là phủ kín 

mình và nằm thành “đống”. Khi có tiếng động hoặc tiếng khua mạnh thì heo con phản 

xạ rất nhanh phát ra tiếng kêu đồng thanh, chạy nhanh về phía mẹ và tập trung thành 

cụm. Đặc biệt khi thấy con vật lạ thì heo con thường quay đầu ra phía trước để quan 

sát và phòng thủ tự vệ “tập thể”. 

Màu lông: Heo rừng có màu lông không đồng nhất trên cơ thể, nó được phân 

chia theo từng vùng khác nhau và thay đổi theo tháng tuổi, đặc biệt giai đoạn nhỏ khác 

hoàn toàn với giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn nhỏ: toàn thân có nhiều màu vàng 

thâm, đen, bạc, hung như màu lá rụng (lá vàng,đen, khô, thâm).  

+ Màu lông sơ sinh: Hai bên mình cách dọc sống lưng 1 - 1,5cm là sọc đầu tiên 

chạy liên tục từ phía sau mông cho tới sau hốc tai. Mỗi bên bao gồm 6 sọc: 3 sọc đậm 

thường là màu vàng sọc dưa bở và 3 sọc màu nâu đen. Hai bên đối xứng nhau, riêng 2 

sọc đối xứng gần sống lưng là sọc liên tục còn lại là sọc ngắt quãng làm 2 hoặc 4 đoạn 

có xen kẽ. Phần dưới bụng là màu trắng bạc. Các sọc này đậm nét từ ngày thứ 10 đến 

ngày thứ 60, từ ngày 61 trở đi bắt đầu chuyển màu nhạt dần cho tới khi được 4 tháng 

và trở thành màu hung bạc hoặc nâu đen từ tháng thứ 6 - 7. 


